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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: 	
Đơn vị: 	

I. Module 1 (Hiểu biết về CNTT cơ bản)
1. Thiết bị nào sau đây sẽ mất hết dữ liệu khi mất điện?
A. 
6
B. RAM 
C. ROM 
D. HDD 
E. SSD
2. 
3. Quá trình xử lý thông tin dữ liệu trên máy tính bao gồm các bước nào?
A. Điều khiển thiết bị vào và thiết bị ra
B. Điều khiển thiết bị nhập và bộ nhớ
C. Nhập thông tin vào, xử lý thông tin, xuất thông tin ra
D. Xử lý và lưu trữ dữ liệu
4. Tất cả máy tính muốn sử dụng được, trước tiên phải làm gì?
A. Có phần mềm hệ thống được cài đặt ổn định
B. Có phần mềm ứng dụng
C. Có phần mềm tiện ích
D. Không cần phần mềm vẫn hoạt động
5. Máy vi tính là gì?
A. Máy tự động làm việc thay con người
B. Máy có bàn phím, chuột
C. Máy có cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
D. Máy có màn hình hiển thị
6. Một Byte bằng?
A. 
B. 24 bit
C. 48 bit 
D. 12 bit 
E. 8 bit
7. 
8. Trong các máy tính, bộ nhớ ngoài bao gồm những gì?
A. 
B. CD-ROM, HDD, SSD
C. HDD, CPU
D. HDD, RAM
E. HDD, Monitor
9. 
10. Trong các phát biểu sau đây về RAM, phát biểu nào Đúng?
A. Thông tin chứa trong RAM không thể xóa
B. Thông tin chứa trong RAM tồn tại vĩnh viễn
C. Thông tin chứa trong RAM được hệ thống lưu trữ tạm thời
D. Thông tin chứa trong RAM được ghi bởi nhà sản xuất
11. Thông tin cấu hình máy tính thường ghi 3.6GHz - 500GB - 2GB. Con số 3.6GHz nói lên điều gì?
A. Chỉ tốc độ xử lý của CPU
B. Chỉ dung lượng ổ đĩa cứng HDD 
C. Chỉ dung lượng bộ nhớ RAM
D. Chỉ dung lượng bộ nhớ ROM
12. ICT là từ viết tắt của
A. Internet Communication Technology
B. Internet and Communication Technology
C. Input Center Table
D. Information and Communication Technology
13. Tiện ích nào sau đây có thể bảo vệ máy tính khỏi bị virus tấn công ?

A. Antivirus Software
B. Disk Defragmentation
C. Disk Compression
D. Disk
14. 
15. CPU là từ viết tắt của
A. 
B. Center Process University
C. Central Processing Unit
D. Control Processing Unit
E. Control Protocol Uniform
16. 
17. Các thiết bị điện tử và cơ khí của máy tính được gọi là:

A. Software
B. Hardware
C. Data
D. Resource
18. 
19. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là chính xác nhất?
A. Chuột máy tính là thiết bị nhập
B. Chuột máy tính được dùng để xử lý dữ liệu
C. Chuột máy tính được dùng để chơi game
D. Chuột máy tính được dùng để duyệt web
20. Bộ nhớ nào dưới đây là bộ nhớ chỉ đọc và thông tin trong đó được ghi bởi nhà sản xuất?

A. Đĩa cứng
B. Thẻ nhớ
C. RAM
D. ROM
21. 
22. Câu nào là phát biểu đúng khi nói về chức năng của hệ điều hành?
A. Thực hiện các ứng dụng soạn thảo
B. Quản lý các thiết bị đầu vào và đầu ra, thiết bị lưu trữ
C. Thực hiện các công việc tính toán
D. Hỗ trợ việc thiết kế đồ họa
23. Trong các hệ điều hành sau đây là hệ điều hành đơn nhiệm?

A. Windows
B. Linux
C. MS DOS
D. Unix
24. 
25. Các thiết bị ngoại vi phổ biến dùng để xuất thông tin là:
A. Monitor, Printer, Projector  
B. Scanner, Modem, Projector 
C. Monitor, Scanner, Projector
D. Printer, Modem, Scanner
26. Thiết bị phần cứng nào cho phép các máy tính trao đổi dữ liệu qua đường dây điện thoại?
A. 
B. Printer 
C.  Monitor
C. Modem 
D. Projector
27. 
28. Thiết bị nào sau đây có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn nhất?

A. Băng từ
B. Đĩa mềm
C. CD ROM, DVD
D. Ổ đĩa cứng
29. 
30. Thiết bị lưu trữ thông tin thường được lắp cố định trong máy tính là:

A. Đĩa CD 
B. Đĩa mềm 
C. Hard Disk
D. Flash Disk (Handy Disk)
31. 
32. Thiết bị có thể quét hình ảnh vào trong máy tính là:

A. Scanner
B. PhotoCopy
C. Monitor
D. Projector
33. 
34. Đâu là nhóm thiết bị nhập của máy tính
A. Máy ảnh số, máy scanner, máy chiếu LCD projector
B. Bàn phím, chuột, máy scanner
C. Bàn phím, màn hình, chuột, máy in
D. Máy in, chuột, bàn phím
35. Bộ vi xử lý trung tâm (CPU) của máy tính được dùng để:
A. Xử lý các sự kiện xảy ra trong máy tính
B. Xử lý các lệnh của các chương trình trong máy tính
C. Sao chép dữ liệu giữa các máy tính
D. Chứa dữ liệu khi máy tính hoạt động
36. Phần mềm máy tính là gì ?
A. Các chương trình vận hành trên máy tính
B. Các chương trình lưu ở trong ROM 
C. Các thiết bị để đưa thông tin vào
D. Các thiết bị và thành phần vật lý cấu thành máy tính
37. Những chương trình cho phép người sử dụng thực hiện các công việc cụ thể như soạn thảo văn bản, phân tích số liệu, sắp xếp bản ghi, quản lý nhân sự, vẽ tranh được gọi là :

A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm hệ thống
C. Hệ điều hành
D. Phần cứng
38. 
39.  Một mạng máy tính có phạm vi kết nối hẹp từ vài mét đến vài chục mét trong một khu vực nào đó, gọi là:
A. Mạng LAN 
B. Mạng Internet
C. Mạng WWN (World Wide Network) 
D. Mạng WAN
40. Cách tốt nhất để tắt nguồn máy tính là gì ?
A. Nhấn công tắc nguồn trên Case
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete
C. Nhấn phím Esc
D. Chọn Shut down từ nút Start và để cho máy hoàn tất quá trình
41.  Trong các phát biểu dưới đây về mạng máy tính, phát biểu nào là đúng nhất ?
A. Mạng kết nối các máy tính bằng dây cáp
B. Mạng máy tính là một nhóm gồm từ hai hay nhiều máy tính kết nối với nhau theo một nguyên tắc truyền thống sao cho chúng có thể giao tiếp, chia sẻ tài nguyên, trao đổi dữ liệu với nhau
C. Mạng kết nối nhiều máy tính có cùng hệ điều hành
D. Mạng kết nối máy tính bằng phần mềm
42. Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng 
B. Phần mềm công cụ 
C. Phần mềm hệ thống 
D. Phần mềm quản lý
43. 
44. Một Kilobyte (KB) bằng:

A. 1000 byte
B. 1204 byte 
C. 2410 byte 
D. 1024 byte
45. 
46. Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng máy tính và máy tính được gọi là:
A. Các loại chương trình trung gian
B. Hệ điều hành
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D. Tất cả đều đúng
47. Chọn câu trả lời đúng nhất “Đĩa cứng là ?”

A. Thiết bị lưu trữ nhanh
B. Thiết bị nhập/ xuất dữ liệu
C. Thiết bị lưu trữ ngoài
D. Thiết bị lưu trữ trong
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